
» TOÁN TỪ TÂM

1. Cấp số cộng

2. Số hạng tổng quát

3. Tính chất các số hạng của cấp số cộng

4. Tổng của n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng

Trang 

Chương 
02

Bài 2. CẤP SỐ CỘNG

Lý thuyết
A

 Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạng
thứ hai, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với một

số không đổi . Nghĩa là:

 với 

Số không đổi  được gọi là công sai của cấp số cộng.
 Đặc biệt:

Khi  thì cấp số cộng là một dãy số không đổi (tất cả các số hạng
đều bằng nhau).

Định nghĩa:

 Nếu một cấp số cộng có số hạng đầu  và công sai  thì số hạng tổng
quát của nó được xác định theo công thức: 

Định lý:

 Trong một cấp số cộng, mỗi số hạng (trừ số hạng đầu và số hạng cuối)
đều bằng trung bình cộng của hai số hạng đứng liền kề với nó, nghĩa là:

 Hệ quả: Ba  số   (theo  thứ  tự  đó)lập  thành  một  cấp  số  cộng

Định lý:

 Cho cấp số cộng  có công sai . 

Đặt   (  là tổng của   số hạng đầu tiên của cấp số
cộng). 

Ta có .

Định lý:
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» TOÁN TỪ TÂM

 Chứng minh

Ta có .

Mà .

Cộng vế với vế của  và  ta được  .

Do  nên .

Trang 

Nhận xét

 ⑴ Nếu  là một cấp số cộng thì mỗi số hạng (trừ số hạng đầu và cuối) 
đều là trung bình cộng của hai số hạng đứng kề với nó, nghĩa là

 với . (3)

 ⑵ Cấp số cộng  là một dãy số tăng khi và chỉ khi công sai .

 ⑶ Cấp số cộng  là một dãy số giảm khi và chỉ khi công sai ..
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» TOÁN TỪ TÂM

 Dạng 1. Xác định dãy đã cho là cấp số cộng

 Lời giải
Theo định nghĩa cấp số cộng ta có:

Nên dạng khai triển của cấp số cộng là: 

 Lời giải

Ta có 

Xét hiệu . Suy ra 

Vậy  là một cấp số cộng với công sai .

Trang 

Các dạng bài tập
B

Phương 
pháp

Nếu  là một cấp số cộng với công sai  thì  với  .
Để chứng minh một dãy đã cho là 1 cấp số cộng thì ta chứng minh:

 với  là một hằng số không đổi

Cho  là một cấp số cộng có sáu số hạng với , . 
Viết khai triển của cấp số cộng.

Ví dụ 1.1.

Cho dãy số  với  . 

Chứng minh rằng   là một cấp số cộng. Tìm  và . 

Ví dụ 1.2.

Trong các dãy số  sau, dãy số nào là cấp số cộng?

⑴  ⑵ 

⑶ ⑷  với 

Ví dụ 1.3.
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» TOÁN TỪ TÂM

 Lời giải

⑴  

Ta có . Vậy  là cấp số cộng.

⑵ 

Ta có , , .

Khi đó , . Vậy  không là cấp số cộng.

⑶ 

Ta có 

Khi đó . Vậy  là cấp số cộng.

⑷  với 

 với 

Ta có , , .

Khi đó , . Vậy  không là cấp số cộng.

 Lời giải

 ⑴

Ta có:  Vậy  là cấp số cộng, .

 ⑵

Ta có: . Vậy  là cấp số cộng, .

 ⑶

Ta có: . Vậy  không là cấp số cộng.

⑷ 

Trang 

Trong các dãy số  sau, dãy số nào là cấp số cộng? Nếu là cấp số cộng,
hãy tính số hạng đầu và công sai.

⑴  ⑵ 

⑶ ⑷ 

Ví dụ 1.4.
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» TOÁN TỪ TÂM

Ta có: . Vậy  không là cấp số cộng.

Trang 

Chương 02
DÃY SỐ & CẤP SỐ



» TOÁN TỪ TÂM

 Dạng 2. Xác định các yếu tố qua số hạng tổng quát

 Lời giải
Theo công thức ta có:

.

.

.

.

 Lời giải

 

 Lời giải

Ta có .

Vậy 6 số đặt thêm giữa các số  và  để được một cấp số cộng là

 .

 Lời giải

Trang 

Phương 
pháp

 Nếu một cấp số cộng có số hạng đầu  và công sai  thì số hạng tổng quát của nó
được xác định theo công thức:

Cho cấp số cộng , biết . Tìm .

Ví dụ 2.1.

Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng , biết :  .

Ví dụ 2.2.

Giữa các số  và  hãy đặt thêm  số nữa để được một cấp số cộng

Ví dụ 2.3.

Cho cấp số cộng , biết:  .

⑴ Tìm  . ⑵ Số   là  số  hạng  thứ  bao

Ví dụ 2.4.
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» TOÁN TỪ TÂM

⑴ Tìm  .
Áp dụng định lý ta có 

 

.

⑵ Số  là số hạng thứ bao nhiêu?
Giả sử số  là số hạng thứ  .

Ta có  

Vậy số  là số hạng thứ .

 Lời giải

 ⑴

 .

 ⑵

Ta có : 

. Vậy công sai là .

 Lời giải

Ta có hệ 

Trang 

Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng , biết:

⑴  . ⑵ 

Ví dụ 2.5.

Tổng ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng bằng  2 và tổng các bình

phương của ba số đó bằng  . Xác định ba số đó và tính công sai của cấp số

Ví dụ 2.6.
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» TOÁN TỪ TÂM

.

Vậy ba số hạng liên tiếp của cấp số cộng thỏa yêu cầu bài toán:  ứng 

với  hoặc  ứng với .

Trang 
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 Dạng 3. Tính chất cấp số cộng

 Lời giải

Gọi 3 số hạng cần tìm là .

Theo đề bài ta có hệ phương trình: 

Vậy bộ ba số cần tìm là .

 Lời giải

Đặt  

Vì  theo thứ tự lập thành cấp số cộng nên  

Trang 

Phương 
pháp

 Trong một cấp số cộng, mỗi số hạng (trừ số hạng đầu và số hạng cuối) đều bằng
trung bình cộng của hai số hạng đứng liền kề với nó, nghĩa là:

 Hệ quả: Ba số  (theo thứ tự đó)lập thành một cấp số cộng

Đôi khi ta cũng viết  sẽ thuận lợi hơn trong việc giải toán.
⁂ Các bài toán thường gặp:

⑴ Tìm ẩn  để 3 số đã cho lập thành cấp số cộng.
⑵ Ba góc trong một tam giác.
⑶ Ba nghiệm phân biệt tạo thành một cấp số cộng.
...

Ba số lập thành một cấp số cộng, biết tổng của chúng bằng 2 và tổng bình

phương của chúng bằng . Tìm ba số hạng đó.

Ví dụ 3.1.

Tìm  biết ba số  theo thứ tự đó lập thành một cấp số

Ví dụ 3.2.
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» TOÁN TỪ TÂM

Do đó ta có: 

 Lời giải
Giả sử  là số đo ba góc của tam giác trên và theo thứ tự đó lập thành 

cấp số cộng với .

Ta có:

Từ đó dễ dàng suy ra  và .

 Lời giải

 ⑴

  lập thành cấp số cộng khi  Khi đó

 ⑵

 lập thành cấp số cộng khi 

Do đó ta có 

 Lời giải

 theo thứ tự lập thành cấp số cộng khi và chỉ khi

Tương đương với  theo thứ tự lập thành cấp số cộng.

Trang 

Cho tam giác  có số đo ba góc lập thành một cấp số cộng và một góc có

số đo bằng . Tính số đo hai góc còn lại.

Ví dụ 3.3.

Tìm  dể ba số  theo thứ tự lập thành cấp số cộng, biết

 ⑴  ⑵

Ví dụ 3.4.

Cho ba số dương . Đặt , , . Chứng minh rằng

 theo thứ tự lập thành cấp số cộng khi và chỉ khi  theo thứ tự
lập thành cấp số cộng.

Ví dụ 3.5.
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» TOÁN TỪ TÂM

 Lời giải

Do  theo thứ tự lập thành cấp số cộng 

Nên: 

.

Vậy  theo thứ tự lập thành cấp số cộng. 

 Lời giải

Giả sử phương trình có ba nghiệm  với .
Ba nghiệm theo thứ tự trên lập thành một cấp số cộng khi và chỉ khi

.

Mặt khác, theo định lí Vi-ét,  

Từ  và  suy ra  .

Thay  vào phương trình ban đầu ta được .

Thử lại thấy  thỏa yêu cầu.

Trang 

Cho tam giác  có  theo thứ tự lập thành cấp số cộng.

Chứng minh rằng  cũng lập thành cấp số cộng.

Ví dụ 3.6.

Tìm tất cả các giá trị của tham số  để phương trình  có
ba nghiệm phân biệt tạo thành một cấp số cộng.

Ví dụ 3.7.
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 Dạng 4. Tính tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng

 Lời giải

Ta có: 

 Lời giải

Các số hạng của tổng  lập thành cấp số cộng  với 

Giả sử  là số hạng thứ , ,

Ta có 

Do đó .

 Lời giải

Áp dụng công thức , ta có .

Áp dụng công thức , ta có .

Áp dụng công thức , ta có .

Trang 

Phương 
pháp

 Tìm  hoặc  và tính  theo một trong hai công thức sau:

Cho cấp số cộng  có số hạng đầu  và công sai . 

Tính tổng  của  số hạng đầu tiên.

Ví dụ 4.1.

Tính tổng 

Ví dụ 4.2.

Cho cấp số cộng  có . Tính tổng  của  số hạng đầu

Ví dụ 4.3.
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» TOÁN TỪ TÂM

 Lời giải

Ta có: .

Vậy ta có: .

 Lời giải

 ⑴ Chứng minh rằng  là cấp số cộng.

Vì  nên  

Với  xét hiệu  Suy ra 

Vậy  là cấp số cộng với công sai .

⑵ Tính tổng của  số hạng đầu.

Vì  nên ta có 

⑶ Biết , tìm .

Vì  

Nên ta có: 

Do  nên .

Trang 

Cho cấp số cộng  thỏa mãn: . Tính .

Ví dụ 4.4.

Cho dãy số  với .

 ⑴ Chứng minh rằng  là cấp số cộng.

 ⑵ Tính tổng của  số hạng đầu.

⑶ Biết , tìm .

Ví dụ 4.5.

Cho cấp số cộng  có  và công sai . 

Tính tổng  của  số hạng đầu.

Ví dụ 4.6.
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 Lời giải

Ta có 

 hoặc .

Do  nên .

Vậy .

 Lời giải

Ta có 

Vậy .

 Lời giải

Ta có: 

Suy ra:  mà .

Từ (2) suy ra: .

Trang 

Cho cấp số cộng  thỏa mãn . Tính tổng  của 10 số hạng

Ví dụ 4.7.

Một cấp số hữu hạn có tổng tất cả các số hạng trừ số hạng đầu tiên bằng

, còn tổng tất cả các số hạng cuối cùng bằng . Biết . Tìm số
hạng đầu tiên và công sai của cấp số cộng đó.

Ví dụ 4.8.
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A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm
» Câu 1. Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. . B. C. D. .
 Lời giải

Chọn C

Dãy số  có tính chất  thì được gọi là một cấp số cộng.

Ta thấy dãy số:  là một cấp số cộng có số hạng đầu là 1 và 
công sai bằng 

» Câu 2. Trong các dãy số có công thức tổng quát sau, dãy số nào là cấp số cộng?

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn B

Với  thì , như vậy dãy số này là một cấp số
cộng.

» Câu 3. Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C
Ta có:

Xét đáp án A:  nên  không phải là cấp số 
cộng.

Xét đáp án B:  nên  không 
phải là cấp số cộng.

Xét đáp án C:  không đổi, nên

 là cấp số cộng.

Xét đáp án D:  nên  không phải là cấp 
số cộng.

» Câu 4. Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. . B. . C. . D. 

 Lời giải
Chọn D

Trang 

Chương 
02

Bài 2. CẤP SỐ CỘNG

Luyện tập
C
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Theo định nghĩa cấp số cộng ta có: 

Thử các đáp án ta thấy với dãy số:  thì:

» Câu 5. Cho cấp số cộng  với  và . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn A

Ta có .

» Câu 6. Cho cấp số cộng  với  và công sai . Giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn A

Ta có: .

» Câu 7. Cho cấp số cộng  với  và công sai . Giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn D

Áp dụng công thức ta có: .

» Câu 8. Cho cấp số cộng với  và công sai . Giá trị của  bằng
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn D
Ta có công thức tính số hạng thứ của cấp số cộng

» Câu 9. Tìm công sai  của cấp số cộng ,  có .

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C

Ta có 

» Câu 10.Cho cấp số cộng có , công sai . Số hạng thứ hai của cấp số cộng đó
là

A. B. C. D. 
 Lời giải

Chọn A

Trang 
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Ta có 

» Câu 11.Cho cấp số cộng  với  và  thì công sai bằng
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn D

Gọi ,  lần lượt là số hạng đầu và công sai của cấp số cộng .

Khi đó, ta có: , 

Suy ra: 
Vậy công sai bằng: .

» Câu 12.Một cấp số cộng gồm  số hạng. Hiệu số hạng đầu và số hạng cuối bằng .
Tìm công sai  của cấp số cộng đã cho

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C

Gọi năm số hạng của cấp số cộng đã cho là: 

Theo đề bài ta có: 

» Câu 13.Cho cấp số cộng  có các số hạng đầu lần lượt là . Tìm số hạng tổng

quát  của cấp số cộng?

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn A

 

▪ 

▪ 

» Câu 14.Tìm  công  thức  số  hạng  tổng  quát  của  cấp  số  cộng  thỏa  mãn:

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn B

Giả sử dãy cấp số cộng có công sai là . Khi đó,  trở thành:

Số hạng tổng quát của cấp số cộng : 

Trang 
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Vậy .

» Câu 15.Cấp số cộng  có số hạng đầu , công sai  thì số hạng thứ 5 là

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C

Ta có: .

» Câu 16.Cho cấp số cộng có , . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định
sau?

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C

Ta có .

» Câu 17.Một cấp số cộng  có  và . Tìm số hạng thứ ba của cấp số cộng

.
A. . B. . C. . D. 

 Lời giải
Chọn C

Ta có: .

» Câu 18.Cho cấp số cộng  có số hạng đầu  và công sai . Giá trị của 
bằng:
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn A

Ta có .
» Câu 19.Tìm số hạng thứ  của cấp số cộng có số hạng đầu bằng  và công sai .

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn D
Áp dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng ta có

.
» Câu 20.Viết ba số xen giữa  và  để ta được một cấp số cộng có  số hạng?

A. , , . B. , , . C. , , . D. , , .
 Lời giải

Chọn C

Xem cấp số cộng cần tìm là  có: . Suy ra: .

Vậy cấp số cộng cần tìm là : , , , , .

» Câu 21.Cho cấp số cộng , biết  và . Giá trị của  bằng
A. . B. . C. . D. .
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 Lời giải
Chọn D

Từ giả thiết  và  suy ra ta có hệ phương trình: .

Vậy .

» Câu 22.Cho dãy số  là một cấp số cộng có  và công sai . Biết tổng  số

hạng đầu của dãy số  là . Tìm .
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn B

Ta có 

.

» Câu 23.Cho  là cấp số cộng biết . Tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng
đó bằng
A. . B. . C. . D. 

 Lời giải
Chọn B

Vì  và .

» Câu 24.Cho dãy  là một cấp số cộng với số hạng đầu  và số hạng thứ  là .

Công sai của cấp số cộng  là

A. B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C

Ta có  mà  nên ta có: .
Vậy .

» Câu 25.Cho cấp số cộng  có . Tổng 2018 số hạng đầu tiên của cấp số
cộng đó là:
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn A
Gọi  là công sai của cấp số cộng. Khi đó:

.

Ta có: .
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» Câu 26.Cho cấp số cộng  thỏa . Tính 
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn A

.

, , …

Ta có , , , , …,  là cấp số cộng có 

.

» Câu 27.Gọi  là tổng  số hạng đầu tiên trong cấp số cộng  Biết  tỉ số  
bằng:

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C

Ta có 

» Câu 28.Cho một cấp số cộng  có  và tổng  số hạng đầu bằng . Tính

tổng .

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn D
Gọi  là công sai của cấp số cộng đã cho.

Ta có: .
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.
» Câu 29.Người ta trồng  cây theo một hình tam giác như sau: Hàng thứ nhất trồng 1

cây, kể từ hàng thứ hai trở đi số cây trồng mỗi hàng nhiều hơn  cây so với hàng
liền trước nó. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng cây?
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn C

Giả sử trồng được  hàng cây .

Số cây ở mỗi hàng lập thành cấp số cộng có  và công sai .

Theo giả thiết: 

So với điều kiện, suy ra: . Vậy có tất cả  hàng cây.
» Câu 30.Một công ti trách nhiệm hữu hạn thực hiện việc trả lương cho các kĩ sư theo

phương thức sau: Mức lương của quý làm việc đầu tiên cho công ti là  triệu

đồng/quý, và kể từ quý làm việc thứ hai, mức lương sẽ được tăng thêm  triệu
đồng mỗi quý. Hãy tính tổng số tiền lương một kĩ sư nhận được sau  năm làm
việc cho công ti.

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C
Ta có  năm bằng  quý.

Gọi , , …,  là tiền lương kĩ sư đó trong các quý.

Suy ra  là cấp số cộng với công sai .
Vậy số tiền lương kĩ sư nhận được là

.
» Câu 31.Trong sân vận động có tất cả  dãy ghế, dãy đầu tiên có  ghế, các dãy liền

sau nhiều hơn dãy trước  ghế, hỏi sân vận động đó có tất cả bao nhiêu ghế?
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn D

Gọi  lần lượt là số ghế của dãy ghế thứ nhất, dãy ghế thứ hai,… và 

dãy ghế số ba mươi. Ta có công thức truy hồi ta có .

Ký hiệu: , theo công thức tổng các số hạng của một cấp số 
cộng, ta được:
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.
» Câu 32.Một tam giác vuông có chu vi bằng  và độ dài các cạnh lập thành một cấp số

cộng. Độ dài các cạnh của tam giác đó là:

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C
Gọi  là công sai của cấp số cộng và các cạnh có độ dài lần lượt là , ,

 .
Vì tam giác có chu vi bằng  nên .

Vì tam giác vuông nên theo định lý Pytago ta có   

.

Suy ra ba cạnh của tam giác có độ dài là .
» Câu 33.Người ta trồng  cây theo hình tam giác như sau: Hàng thứ nhất trồng 

cây, hàng thứ hai trồng  cây, hàng thứ ba trồng  cây,….Hỏi có bao nhiêu
hàng cây.
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn C
Giả sử có 

 
hàng cây.

Theo đề bài ta có:

.
» Câu 34.Người ta trồng  cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1

cây, kể từ hàng thứ hai trở đi số cây trồng mỗi hàng nhiều hơn  cây so với hàng
liền trước nó. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng cây?
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn C

Giả sử trồng được  hàng cây .

Số cây ở mỗi hàng lập thành cấp số cộng có  và công sai .
Theo giả thiết:

So với điều kiện, suy ra: .
Vậy có tất cả  hàng cây.

» Câu 35.Cho một cấp số cộng  có  và tổng của  số hạng đầu là . Tìm
công sai của cấp số cộng đó.
A. . B. . C. . D. .
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 Lời giải
Chọn D
Gọi  là công sai của cấp số cộng.

Ta có tổng  số hạng đầu của cấp số cộng là: .

.
B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

» Câu 36.Cho dãy số hữu hạn gồm các số hạng: . Khi đó:

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

Dãy số đã cho là không phải cấp số cộng

(b
) Số hạng 

(c
)

Nếu dãy số đã cho là một cấp số cộng thì công sai của cấp 
số cộng là 

(d
)

Tổng tất cả số hạng của dãy số bằng 

 Lời giải
(a) Dãy số đã cho là không phải cấp số cộng.

Đặt: .

Ta có: .
Vậy dãy số hữu hạn đã cho là một cấp số cộng.
» Chọn SAI.

(b) Số hạng 

.
» Chọn ĐÚNG.

(c) Nếu dãy số đã cho là một cấp số cộng thì công sai của cấp số cộng là 

Xét: .
Công sai cấp số cộng là .
» Chọn SAI.

(d) Tổng tất cả số hạng của dãy số bằng 

Với  thì .
» Chọn ĐÚNG.

» Câu 37.Cho cấp số cộng  có số hạng đầu , công sai . Khi đó:

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Công thức cho số hạng tổng quát 
(b
)

5 là số hạng thứ 8 của cấp số cộng đã cho
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(c
)  một số hạng của cấp số cộng đã cho
(d
) Tổng 100 số hạng đầu của cấp số cộng  bằng 

 Lời giải

(a) Công thức cho số hạng tổng quát 

Ta có: .
» Chọn SAI.

(b) 5 là số hạng thứ 8 của cấp số cộng đã cho

Xét ; suy ra 5 là số hạng thứ 8 của cấp số cộng đã cho.
» Chọn ĐÚNG.

(c)  một số hạng của cấp số cộng đã cho

Xét  suy ra  không là một số hạng của cấp số cộng đã 
cho.
» Chọn SAI.

(d) Tổng 100 số hạng đầu của cấp số cộng  bằng 

Tổng 100 số hạng đầu của cấp số cộng là:
 

» Chọn SAI.

» Câu 38.Cho cấp số cộng , biết rằng: , khi đó:

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

Công sai của cấp số cộng bằng 

(b
) Số hạng 

(c
) Số hạng 

(d
) Tổng của 85 số hạng đầu 

 Lời giải
(a) Công sai của cấp số cộng bằng 

Ta có: .
» Chọn SAI.

(b) Số hạng 

Suy ra .

Do đó 
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» Chọn ĐÚNG.

(c) Số hạng 

Và 
» Chọn SAI.

(d) Tổng của 85 số hạng đầu 

» Chọn ĐÚNG.

» Câu 39.Cho cấp số cộng , biết rằng:  và tổng của 50 số hạng đầu bằng 5150,
khi đó:

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

Công sai của cấp số cộng bằng 

(b
) Số hạng 

(c
) Số hạng 

(d
) Tổng của 85 số hạng đầu 

 Lời giải
(a) Công sai của cấp số cộng bằng 

Ta có: .
» Chọn SAI.

(b) Số hạng 

Suy ra .

Do đó 
» Chọn ĐÚNG.

(c) Số hạng 

Và 
» Chọn SAI.

(d) Tổng của 85 số hạng đầu 

» Chọn ĐÚNG.

» Câu 40.Cho cấp số cộng  có  và  (trong đó  theo thứ tự là tổng
của  và  số hạng đầu của cấp số cộng).

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Số hạng đầu của cấp số cộng  bằng 

(b
Công sai của cấp số cộng  bằng 
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)
(c
) Số hạng 

(d
)

Tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng bằng 

 Lời giải

Gọi  là công sai của cấp số cộng, ta có: ;

Theo giả thiết 

(a) Số hạng đầu của cấp số cộng  bằng 

Từ (1) và (2) suy ra .
» Chọn ĐÚNG.

(b) Công sai của cấp số cộng  bằng 
Từ (1) và (2) suy ra .
» Chọn SAI.

(c) Số hạng 

Số hạng tổng quát  suy ra 
» Chọn ĐÚNG.

(d) Tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng bằng 
Tổng 15 số hạng đầu cấp số cộng là:

» Chọn SAI.

» Câu 41.Cho cấp số cộng , gọi  là tổng  số hạng đầu tiên của nó. Biết  và

. Khi đó:

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Số hạng 

(b
) Tổng 

(c
)

Công sai của cấp số cộng bằng

(d
) Số hạng 

 Lời giải

(a) Số hạng 
Gọi  là công sai của cấp số cộng.

Ta có: .
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» Chọn ĐÚNG.

(b) Tổng 

Khi đó: .
» Chọn ĐÚNG.

(c) Công sai của cấp số cộng bằng 
Công sai của cấp số cộng .
» Chọn SAI.

(d) Số hạng 

Khi đó: .
» Chọn ĐÚNG.

» Câu 42.Cho cấp số cộng  có công sai  thoả mãn . Khi đó:

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Số hạng 

(b
)

Công sai 

(c
) Số hạng 

(d
) Số hạng 

 Lời giải

Thay (1) vào (2), ta được: 

(a) Số hạng 

khi đó 
» Chọn ĐÚNG.

(b) Công sai 
Vì nên ta nhận ,
» Chọn SAI.

(c) Số hạng 

Ta có: .

Nên 
» Chọn ĐÚNG.

(d) Số hạng 

Và  
» Chọn ĐÚNG.
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» Câu 43.Cho cấp số cộng  có  và . Khi đó

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)
(b
)
(c
)

Số -849 là số hạng thứ 123 của cấp số cộng

(d
)

Số  là số hạng thứ 18 của cấp số cộng

 Lời giải
Công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng là:

(a) 

Ta có: .
» Chọn ĐÚNG.

(b) 

» Chọn SAI.
(c) Số -849 là số hạng thứ 123 của cấp số cộng

Ta có: .
» Chọn ĐÚNG.

(d) Số  là số hạng thứ 18 của cấp số cộng
Ta có 
» Chọn ĐÚNG.

» Câu 44.Cho cấp số cộng  thoả mãn . Khi đó

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Số hạng 

(b
)

Công sai của cấp số cộng bằng 

(c
) Số hạng 

(d
)

Số  là số hạng thứ 

 Lời giải

(a) Số hạng 

Áp dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng: .

Khi đó: .
» Chọn ĐÚNG.
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(b) Công sai của cấp số cộng bằng 
» Chọn SAI.

(c) Số hạng 

Suy ra 

Vậy 
» Chọn ĐÚNG.

(d) Số  là số hạng thứ 
Ta có 
» Chọn ĐÚNG.

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

» Câu 45.Tìm số hạng đầu  của cấp số cộng  biết rằng: 
 Lời giải

 Trả lời: 1

Vậy cấp số cộng có số hạng đầu  công sai .
» Câu 46.Trong một khán phòng có tất cả 30 dãy ghế, dãy đầu tiên có 15 ghế, các dãy

liền sau nhiều hơn dãy trước đó 4 ghế, hỏi khán phòng đó có tất cả bao nhiêu
ghế?

 Lời giải
 Trả lời: 2190

Gọi  lần lượt là số ghế của dãy ghế thứ nhất, dãy ghế thứ hai,., dãy
ghế thứ ba mươi.

Khi đó,  là một cấp số cộng có số hạng đầu , công sai  (trong 

đó  ). Gọi  là tổng số ghế trong khán phòng. Ta có:

.
» Câu 47.Cho bốn số thực tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 28 và tổng các bình

phương của chúng bằng 276. Tìm tích của bốn số đó.
 Lời giải

 Trả lời: 585

Gọi bốn số cần tìm theo thứ tự cấp số cộng là: .

Ta có: 

Vậy bốn số cần tìm là ; tích của chúng bằng 585

» Câu 48.Cho cấp số cộng có số hạng tổng quát , biết tổng  số hạng đầu của

cấp số cộng là . Tìm .
 Lời giải
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 Trả lời: 19

Gọi  là số hạng đầu của cấp số cộng .

Vì  nên .

Với điều kiện , ta tìm được .

» Câu 49.Cho cấp số cộng  có . Tìm .
 Lời giải

 Trả lời: 3

Ta có: .
» Câu 50.Giải phương trình sau: .

 Lời giải
 Trả lời: 47

Ta có dãy số  lập thành cấp số cộng có 

Suy ra: .

Vậy .
» Câu 51.Một ngôi nhà hình kim tự tháp (có gạch nâu ốp bên ngoài) được bao quanh bởi

rất nhiều cây cối và là nơi tuyệt vời để nghỉ mát mùa hè; ngôi nhà có chiều dài,

chiều rộng là , chiều cao là . Khi xây dựng ngôi nhà, người chủ đã
tính toán số viên gạch nâu hình hộp chữ nhật cần ốp tường; biết hàng trên ít
hơn hàng dưới 1 viên, hàng trên cùng là 1 viên, kích thước viên gạch nâu hình

hộp chữ nhật là . Hãy dự tính số viên gạch nâu ốp tường cả bốn
mặt của ngôi nhà.

 Lời giải
 Trả lời: 2380
Một bức tường có 2,72:0,08 = 34 hàng gạch.
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Số gạch ở mỗi hàng tạo thành một cấp số cộng với số hạng đầu  và công
sai .

Số viên gạch trên một bức tường là  viên gạch.
Vì 4 mặt đều bằng nhau nên có 4.595 = 2380 viên gạch người chủ dự tính 
đặt mua.

» Câu 52.Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số  để phương trình sau có ba nghiệm

phân biệt lập thành một cấp số cộng: .
 Lời giải

 Trả lời: 1

Phương trình: 

Giả sử phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt  lập thành một 
cấp số cộng.

Theo định lý Vi-ét đối với phương trình bậc ba, ta có:  

Vì  lập thành một cấp số cộng nên  

Thay  vào  ta được: .

Thay  vào phương trình  ta được:

Với , ta có:  (loại vì phương trình có một nghiệm duy nhất).

Với , ta có:  ( thỏa mãn).
Vậy  thỏa mãn yêu cầu bài toán.

---------------------------- Hết ----------------------------

Trang 
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